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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Tổng dự toán Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo 
tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội 
Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở 

các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 
___________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, 
công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ 
thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo 
địa phương giai đoạn 2021 – 2025 (sau đây gọi là Quyết định số 558/QĐ-TTg); 

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính Công văn số 14028/BTC-HCSN ngày 08 
tháng 12 năm 2021 về bổ sung kinh phí nưm 2021 thực hiện Chương trình hỗ 
trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí theo Quyết định 558/QĐ-
TTg; 

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội 
Nhà báo Việt Nam tại Văn bản liên tịch số 04/CV-UBTQ-HNBVN ngày 28 tháng 
4 năm về việc phê duyệt tổng dự toán, xây dựng ban hành cơ chế và tạm ứng, 
vận dụng giải ngân kinh phí năm 2021 để triển khai thực hiện Quyết định số 
558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 
150/CV-UB ngày 08 tháng 7 năm 2021 về việc phân bổ dự toán kinh phí 6 tháng 
cuối năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 cho các Hội Văn học nghệ thuật, Báo 
chí ở Trung ương và địa phương; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt tổng dự toán Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo 
tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn 



2 

học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội 
Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Chương trình) với 
những nội dung sau đây: 

1. Tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình là 382.500.000.000 đồng 
(Ba trăm tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng ch̽n), chi tiết hỗ trợ theo Phụ 
lục số 1 đính kèm. 

Chi tiết Tổng dự toán thực hiện Chương trình gồm: 
- Tổng dự toán giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ hoạt động sáng tạo, nghiên cứu 

sưu tầm văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung 
ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội 
Nhà báo Việt Nam là 190.215.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ, hai trăm 
mười lăm triệu đồng), trong đy:  

+ Hỗ trợ hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm văn học nghệ thuật của 
10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: 138.862.000.000 đồng 
(Một trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu đồng),  

+ Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: 
22.013.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ không trăm mười ba triệu đồng),  

+ Hội Nhà báo Việt Nam: 29.340.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ ba trăm 
bốn mươi triệu đồng), chi tiết hỗ trợ theo Phụ lục số 2 đính kèm. 

- Tổng dự toán đoạn 2021-2025 hỗ trợ hoạt động sáng tạo, nghiên cứu sưu 
tầm văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (63 tỉnh, 
thành phố) là 142.425.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm hai 
mươi lăm triệu đồng), chi tiết hỗ trợ theo Phụ lục số 3 đính kèm. 

- Tổng dự toán giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm 
báo chí chất lượng cao của các Hội Nhà báo địa phương (63 tỉnh, thành phố) là 
49.860.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng), chi tiết 
hỗ trợ theo Phụ lục số 4 đính kèm. 

2. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách 
trung ương để thực hiện mục tiêu, đối tượng, nội dung và nhiệm vụ được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-TTg. 

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025. 
Điều 2. Phương thức thực hiện 

1. Hàng năm, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 
Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình cho các Hội Văn học nghệ thuật 
chuyên ngành ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; Hội 
Nhà báo Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình cho Trung ương Hội 
Nhà báo Việt Nam và các Hội Nhà báo địa phương theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước. 
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2. Giao Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 
Nam và Hội Nhà báo Việt Nam cy trách nhiệm xây dựng quy chế để thực hiện 
hỗ trợ hoạt động theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 558/QĐ-TTg; quy trình 
thực hiện và đánh giá chất lượng sản phẩm của Chương trình.  

3. Các Hội Văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học 
nghệ thuật, Hội Nhà báo ở địa phương làm đầu mối ký hợp đồng giao nhiệm vụ, 
đặt hàng cho các hoạt động nêu trong Quyết định số 558/QĐ-TT theo quy định 
của pháp luật. 

Đối với các nhiệm vụ đã cy đơn giá thực hiện do cấp cy thẩm quyền ban 
hành, thực hiện theo cơ chế đặt hàng; đối với các nhiệm vụ chưa có đơn giá thực 
hiện, thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và văn bản hướng dẫn liên 
quan. 

4. Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo 
chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm 
báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 với 
số lượng tác giả, tác phẩm không ít hơn giai đoạn 2016-2020. 

5. Trước tháng 7 năm 2022, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học 
nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam cy trách nhiệm đề xuất mức hỗ 
trợ, định mức kinh tế kỹ thuật và phương pháp tính toán mức hỗ trợ, định mức 
kinh tế kỹ thuật áp dụng hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học 
nghệ thuật; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao để Bộ Văn hya, Thể thao và 
Du lịch ban hành đơn giá đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định tại tiết c khoản 
1 Điều 2 Quyết định số 558/QĐ-TTg. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng quy định 
tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 558/QĐ-TTg và pháp luật về ngân sách nhà 
nước. 
 2. Căn cứ tổng dự toán và dự toán phân bổ hàng năm thực hiện Chương 
trình, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, 
phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam cy trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ban, 
ngành, đơn vị liên quan để hoàn thành thủ tục cấp kinh phí cho Chương trình và 
tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn 
bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định hiện 
hành có liên quan. 

 3. Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại Điểm 3 Điều 1 Quyết định 
số 558/QĐ-TTg, tổng dự toán và dự toán phân bổ hàng năm thực hiện Chương 
trình tại Quyết định này, Hướng dẫn số 3824/HD-BVHTTDL ngày 15/10/2021 
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của Bộ Văn hya, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 558/QĐ-
TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các 
Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ra Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết hàng 
năm cho các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương; Hội Nhà báo 
Việt Nam ra Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm cho Trung ương 
Hội Nhà báo Việt Nam (bao gồm cả các nội dung ký hợp đồng thực hiện với các 
Chi Hội, Liên chi Hội Nhà báo ở Trung ương); UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương ra Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm cho các 
Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo ở địa phương. 

4. Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam  và 
Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện 
kiểm tra định kỳ hàng năm và đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả của Chương 
trình. 

5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 
thực hiện Chương trình ở địa phương theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 2 
Quyết định số 558/QĐ-TTg và các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Căn cứ tổng dự toán được phê duyệt, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp 
các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành 
ở Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; các các Hội Văn học nghệ thuật địa 
phương, Hội Nhà báo địa phương (63 tỉnh, thành phố) tổ chức triển khai theo 
đúng quy định của Nhà nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà 
nước.  

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; Chủ tịch 
Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch các 
Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt 
Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các Bộ:  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương;  
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 
- UBTQ LH các Hội VHNT VN; 
- Các Hội VHNT chuyên ngành ở TW; 
- Hội Nhà báo Việt Nam; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, KHTC, KC 90  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 
 

Tạ Quang Đông     


